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BÁO CÁO

Đánh giá tác động chính sách Đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý xây dựng Quyết định
a) Các căn cứ chung 
-  Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: _Hlk219930790]- Luật Hóa chất ngày 14 tháng 6 năm 2025; 
- Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ Quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất; 
- Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất; 
- Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
- Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa;
- Thông tư số 02/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số biện pháp thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số 25/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất.
b) Các căn cứ cụ thể 
- Về chiến lược phát triển Công nghiệp hóa chất
+ Khoản 10, Điều 4, Nghị định 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026, quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất trong phạm vi địa phương theo quy định tại Nghị định này và thực hiện các nội dung sau: Căn cứ chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất đã được phê duyệt để xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung về phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong quá trình xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển địa phương...”.
+ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 9, Nghị định 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 về Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất, quy định: “Cơ quan lập quy hoạch tỉnh căn cứ Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất đã được phê duyệt để xây dựng nội dung về phát triển ngành công nghiệp hóa chất trong nội dung phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh, lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội và xây dựng phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; Trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hóa chất, cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hóa chất có trách nhiệm xem xét sự phù hợp của dự án với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất; Trước ngày 15 tháng 3 hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được quy định vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất”.
- Về an toàn, an ninh hóa chất
+ Khoản 4, Điều 35, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành lộ trình thực hiện quy định về khoảng cách an toàn đối với công trình hóa chất hoạt động trên địa bàn trước ngày quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều này có hiệu lực mà không đáp ứng khoảng cách an toàn”.
+ Điều 12, Nghị định 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026, quy định: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư có trách nhiệm đánh giá việc đáp ứng quy định về khoảng cách an toàn đối với địa điểm thực hiện dự án hóa chất trước khi quyết định chủ trương đầu tư”.
- Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hóa chất
+ Khoản 5, Khoản 6, Điều 29, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ cập nhật thông tin, dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm đồng bộ, chia sẻ dữ liệu liên quan đến hóa chất trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất”.
- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
+ Khoản 1, Khoản 2, Điều 42, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh theo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh đã được ban hành. Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh có thể được kết hợp với diễn tập ứng phó sự cố khác trên địa bàn”.
- Trách nhiệm xử lý hóa chất, sản phẩm chứa chất độc không rõ nguồn gốc; hóa chất, sản phẩm chứa chất độc bị tịch thu; xử lý chất độc tồn dư của chiến tranh
Điều 46, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện: a) Thống kê, phát hiện và thông báo về địa điểm, số lượng hóa chất, sản phẩm chứa chất độc không rõ nguồn gốc; hóa chất, sản phẩm chứa chất độc bị tịch thu trên địa bàn; b) Xây dựng phương án xử lý hóa chất, sản phẩm chứa chất độc không rõ nguồn gốc; hóa chất, sản phẩm chứa chất độc bị tịch thu; c) Tổ chức thực hiện phương án xử lý hóa chất, sản phẩm chứa chất độc không rõ nguồn gốc; hóa chất, sản phẩm chứa chất độc bị tịch thu”.
- Các nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thành phố 
+ Trách nhiệm thực hiện trách nhiệm cập nhật thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất trước ngày 15 tháng 3 hàng năm (Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ).
+ Thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực dân sự đối với các đối tượng thuộc quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 33, Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ (Điểm d, Khoản 6, Điều 34, Nghị định số 25/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026).
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15
Điểm b, Khoản 2, Điều 21, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 2 năm 2025 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:  “Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;”.
Căn cứ các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất ở trên và quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc xây dựng Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng là có cơ sở pháp lý. 
2. Cơ sở thực tiễn
- Thực hiện Luật Hóa chất số 06/2017/QH12 ngày 21/11/2017, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thực hiện Quy chế, trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng tình hình thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật, không có sự cố hóa chất nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn. Các cơ quan quản lý đã thực hiện tốt công tác phối hợp, tích cực tăng cường các biện pháp quản lý đến các tổ chức, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị.
- Trải qua thực tiễn đến nay nhiều quy định trong Luật Hóa chất 2017 không còn phù hợp, ngày 14/6/2025 Quốc hội đã thông qua Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 thay thế, sửa đổi, bổ sung Luật Hóa chất 2017. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải phòng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 đến nay chưa xây dựng và ban hành lại Quy chế.
- Thành phố Hải Phòng sau sáp nhập là thành phố cảng biển lớn, là đầu mối cung ứng và xuất nhập khẩu hóa chất cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và khu vực phụ cận, đồng thời là trung tâm công nghiệp lớn, có nhiều doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hóa chất. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có nhiều hoạt động, nhiều doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong ngành y tế, thú y, bảo vệ thực vật, gia dụng, bảo quản chế biến nông, lâm sản, thực phẩm... Nguy cơ rủi ro an toàn hóa chất trên địa bàn thành phố là rất cao, có thể xảy ra tại các cảng đầu mối, các kho, bồn lưu trữ hóa chất tập trung trong các Khu công nghiệp, trong quá trình vận chuyển hóa chất… Các nguyên nhân chính bao gồm container chứa, bồn chứa hóa chất… bị thủng, hư hỏng, gioăng không kín, hoặc tác động của nước biển, nước mưa gây ăn mòn, ngấm hóa chất. Ngoài ra, việc lưu trữ và vận chuyển không tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn cũng dễ dẫn đến các sự cố hóa chất và cháy nổ nghiêm trọng, khả năng thiệt hại rất lớn và khả năng khắc phục nếu xảy ra sự cố rất khó khăn, tác động tiêu cực đến môi trường.
- Ngoài các nguy cơ mất an toàn, thời gian qua tình hình sản xuất, kinh doanh, buôn bán hóa chất độc hại, hóa chất đa mục đích sử dụng, dễ bị lạm dụng trong sản xuất, kinh doanh có diễn biến phức tạp. Nhiều loại hóa chất độc, tiền chất công nghiệp nếu không được quản lý chặt và được sử dụng đúng mục đích sẽ tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro, gây hại trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của con người.
- Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu được đồng bộ, thông suốt việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế cho Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 là cần thiết và phù hợp thực tế hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố. 
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	Ưu điểm: Phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.
	Hạn chế: Cần bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, tập huấn và diễn tập.
	Lựa chọn phương án: Qua phân tích, phương án 2 được lựa chọn vì bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả trong quản lý nhà nước.
	IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
	1. Tác động kinh tế
	Việc ban hành Quy chế không làm phát sinh thủ tục hành chính mới đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số cơ sở hoạt động hóa chất có thể phát sinh chi phí trong việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn hóa chất. Các chi phí này là cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do sự cố hóa chất gây ra.
	2. Tác động xã hội
	Quy chế góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về an toàn hóa chất, tăng cường niềm tin của người dân đối với công tác quản lý nhà nước.
	3. Tác động môi trường
	Việc tăng cường kiểm soát hoạt động hóa chất sẽ giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải hóa chất, hạn chế các sự cố môi trường do hóa chất gây ra.
	4. Tác động đối với hệ thống cơ quan nhà nước
	Việc ban hành Quy chế giúp xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, giảm chồng chéo trong quản lý, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.
	Việc thực hiện Quy chế chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực hiện có nên không làm tăng biên chế.
	5. Tác động đối với thủ tục hành chính
	Quy chế không tạo ra thủ tục hành chính mới mà chủ yếu quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.
	V. BẢNG ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ – LỢI ÍCH CHÍNH SÁCH
	Nội dung
	Chi phí
	Lợi ích

	Phối hợp quản lý liên ngành
	Tăng chi phí tổ chức phối hợp
	Tăng hiệu quả quản lý

	Kiểm tra hoạt động hóa chất
	Chi phí nhân lực
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	Đánh giá: nhìn chung, lợi ích mang lại lớn hơn nhiều so với chi phí phát sinh.
	VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết nhằm:
- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Hóa chất năm 2025;
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước;
- Tăng cường an toàn, an ninh hóa chất;
- Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
	Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Dự thảo kèm theo.
